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STT
Tên học 

phần
Mã MH

Mã lớp 

(trường)

SLSV 

ĐK
Thứ

Ca 

học

Thời gian 

tương ứng
Tên môn học Địa điểm học Họ và tên GV Ghi chú

1 Học phần 1 PE231 PE231.Q11 60 2 3 13h00-15h30 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương
GV cũ: Nguyễn 

Đức Toàn

2 Học phần 1 PE231 PE231.Q12 60 2 3 13h00-15h30 Bóng chuyền ĐH CNTT Nguyễn Đức Thịnh

3 Học phần 1 PE231 PE231.Q13 61 2 3 13h00-15h30 Võ thuật ĐH CNTT Dương Đại Tài

4 Học phần 1 PE231 PE231.Q14 59 2 4 15h30-18h00 Bóng rổ ĐH CNTT Nguyễn Đức Thịnh

5 Học phần 1 PE231 PE231.Q15 60 3 2 9h15-11h45 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương

6 Học phần 1 PE231 PE231.Q16 59 3 2 9h15-11h45 Bóng chuyền ĐH CNTT Nguyễn Đức Toàn

7 Học phần 1 PE231 PE231.Q17 59 3 2 9h15-11h45 Bơi lội
Hồ bơi thuê đặt tại 

Trung tâm TDTT
Cù Văn Hoàng

8 Học phần 1 PE231 PE231.Q18 60 3 3 13h00-15h30 Pickleball ĐH CNTT Nguyễn Văn Tuyền

9 Học phần 1 PE231 PE231.Q19 60 3 3 13h00-15h30 Bóng chuyền ĐH CNTT Lê Xuân An

10 Học phần 1 PE231 PE231.Q110 60 4 3 13h00-15h30 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Đức Toàn

11 Học phần 1 PE231 PE231.Q111 60 4 4 15h30-18h00 Bóng đá ĐH CNTT Lê Xuân An

12 Học phần 1 PE231 PE231.Q112 50 4 4 15h30-18h00 Bóng rổ ĐH CNTT Cù Văn Hoàng
Nguyễn Đức 

Toàn

13 Học phần 1 PE231 PE231.Q113 61 5 4 15h30-18h00 Bóng bàn ĐH CNTT Huỳnh Quốc Khánh
Nguyễn Đức 

Toàn

14 Học phần 1 PE231 PE231.Q114 60 5 4 15h30-18h00 Bóng đá ĐH CNTT Lê Xuân An

15 Học phần 1 PE231 PE231.Q115 60 5 4 15h30-18h00 Bóng rổ ĐH CNTT Cù Văn Hoàng

Lịch nghỉ: 03/11/2025-09/11/2025 (kiểm tra giữa kỳ tập trung theo lịch)

Thời gian học: 08/09/2025 - 28/12/2025 (15 tuần, 1 buổi/tuần, 3 tiết/buổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Học kỳ: 01 - Năm học: 2025-2026

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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16 Học phần 1 PE231 PE231.Q116 59 6 2 9h15-11h45 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương

17 Học phần 1 PE231 PE231.Q117 60 6 3 13h00-15h30 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương

18 Học phần 1 PE231 PE231.Q118 61 6 3 13h00-15h30 Pickleball ĐH CNTT Dương Đại Tài

19 Học phần 1 PE231 PE231.Q119 60 6 4 15h30-18h00 Bóng đá ĐH CNTT Lê Xuân An

20 Học phần 1 PE231 PE231.Q120 60 7 4 15h30-18h00 Bóng chuyền ĐH CNTT Nguyễn Văn Tuyền

21 Học phần 1 PE231 PE231.Q121 59 7 4 15h30-18h00 Bóng rổ ĐH CNTT Lê Xuân An

22 Học phần 2 PE232 PE232.Q11 63 2 4 15h30-18h00 Bóng đá ĐH CNTT Lê Bá Lâm

25 Học phần 2 PE232 PE232.Q14 59 5 4 15h30-18h00 Pickleball ĐH CNTT Nguyễn Văn Tuyền

29 Học phần 2 PE232 PE232.Q18 61 7 4 15h30-18h00 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương
GV cũ: Huỳnh 

Quốc Khánh

30 Học phần 2 PE232 PE232.Q19 52 7 4 15h30-18h00 Bóng đá ĐH CNTT Bùi Hoàng Phúc MỞ LẠI

32 Học phần 1 PE231 PE231.Q123 60 7 3 13h00-15h30 Bóng bàn ĐH CNTT Nguyễn Thị Thu Phương
GV cũ: Nguyễn 

Đức Toàn

Tổng cộng: 32 lớp (23 lớp HP1, 9 lớp HP2), hủy 6 lớp còn 26 lớp


